DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC ĐĂNG KÝ HỌC LẠI

 (Kèm theo thông báo số:            /TB-ĐHCN Hà nội, ngày        tháng      năm 2013)

	STT
	Mã HSSV
	Họ và tên
	Lớp
	Môn
	Số tiền

	1. 
	0346050007
	Đào Mạnh Cường
	TC ĐH ĐT1 K3
	GDQP
	300.000đ

	2. 
	0547010317
	Phạm văn Thức
	CĐ ĐH CK4 K5
	GDQP
	300.000đ

	3. 
	0546070248
	Phan Thị Quyên
	TC ĐH KT4 K5
	GDQP
	300.000đ

	4. 
	0647050008
	Nguyễn Văn Thịnh
	CĐ ĐH ĐT1 K6
	GDQP
	300.000đ

	5. 
	0933071391
	Lê Thị Kim Chi
	TC CĐ KT7 K9
	GDQP
	300.000đ

	6. 
	0446070596
	Dương Thị Loan
	TC ĐH KT10 K4
	GDQP1
	300.000đ

	7. 
	0933070992
	Lê Thu Hằng
	TC CĐ KT9 K9
	GDTC
	200.000đ

	8. 
	0933071011
	Vũ Thị Thanh Huyền
	TC CĐ KT9 K9
	GDTC
	200.000đ

	9. 
	0933070659
	Nguyễn Thị Hiền
	TC CĐ KT15 K9
	GDTC
	200.000đ

	10. 
	0647040129
	Vi Minh Dương
	CĐ ĐH Đ2 K6
	GDTC1
	200.000đ

	11. 
	0547071168
	Trần Thị Vân
	CĐ ĐH KT1 K5
	GDTC1
	200.000đ

	12. 
	0547071170
	Phạm Thị Yến
	CĐ ĐH KT1 K5
	GDTC1
	200.000đ

	13. 
	0547070788
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt
	CĐ ĐH KT11 K5
	GDTC1
	200.000đ

	14. 
	0547070889
	Vũ Hà Thu
	CĐ ĐH KT12 K5
	GDTC2
	200.000đ

	15. 
	0647070260
	Dương Thị Nga
	CĐ ĐH KT3 K6
	GDTC1
	200.000đ

	16. 
	0647070234
	Đào Thị Tú
	CĐ ĐH KT3 K6
	GDTC1
	200.000đ

	17. 
	0547073602
	Nguyễn Thị Hiền
	CĐ ĐH KT43 K5
	GDTC2
	200.000đ

	18. 
	0647090094
	Phạm Xuân thủy
	CĐ ĐH QTKD K6
	GDTC1
	200.000đ

	19. 
	0647090084
	Vũ thị Thu Thủy
	CĐ ĐH QTKD K6
	GDTC1
	200.000đ

	20. 
	0933070659
	Nguyễn Thị Hiền
	TC CĐ KT15 K9
	GDTC
	200.000đ

	21. 
	0446070401
	Nguyễn Thị Hồng Hương
	TC ĐH KT2-K4
	GDTC2
	200.000đ

	22. 
	0546070740
	Nguyễn Thị Phương
	TC ĐH KT7 K5
	GDTC1
	200.000đ

	23. 
	0546070762
	Phạm Kiều Trang
	TC ĐH KT7 K5
	GDTC1
	200.000đ

	24. 
	0546070753
	Lê Thị Thịnh
	TC ĐH KT7 K5
	GDTC2
	200.000đ

	Tổng
	



                          Tổng cộng: 5.400.000đ (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng)


Hà nội, ngày        tháng        năm 2013

Trưởng khoa/TT
Người lập


               Trần Xuân Kiên                                               Nguyễn Thị Thu Huyền



Hà nội, ngày        tháng        năm 2013


    Phòng Tài chính - kế toán

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ĐĂNG KÝ HỌC LẠI

 (Kèm theo thông báo số:            /TB-ĐHCN Hà nội, ngày        tháng      năm 2013)

Môn học: GDTC1

	STT
	Mã HSSV
	Họ và tên
	Lớp
	Địa điểm học lại
	Số tiền
	Ghi chú

	1. 
	0346050007
	Đào Mạnh Cường
	TC ĐH ĐT1 K3
	GDQP
	300.000đ
	0989744755

	2. 
	0547010317
	Phạm văn Thức
	CĐ ĐH CK4 K5
	GDQP
	300.000đ
	

	3. 
	0546070248
	Phan Thị Quyên
	TC ĐH KT4 K5
	GDQP
	300.000đ
	

	4. 
	0647050008
	Nguyễn Văn Thịnh
	CĐ ĐH ĐT1 K6
	GDQP
	300.000đ
	

	5. 
	0933071391
	Lê Thị Kim Chi
	TC CĐ KT7 K9
	GDQP
	300.000đ
	

	6. 
	0446070596
	Dương Thị Loan
	TC ĐH KT10 K4
	GDQP1
	300.000đ
	

	7. 
	0933070992
	Lê Thu Hằng
	TC CĐ KT9 K9
	GDTC
	200.000đ
	

	8. 
	0933071011
	Vũ Thị Thanh Huyền
	TC CĐ KT9 K9
	GDTC
	200.000đ
	

	9. 
	0933070659
	Nguyễn Thị Hiền
	TC CĐ KT15 K9
	GDTC
	200.000đ
	

	10. 
	0647040129
	Vi Minh Dương
	CĐ ĐH Đ2 K6
	GDTC1
	200.000đ
	

	11. 
	0547071170
	Phạm Thị Yến
	CĐ ĐH KT1 K5
	GDTC1
	200.000đ
	

	12. 
	0547070788
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt
	CĐ ĐH KT11 K5
	GDTC1
	200.000đ
	

	13. 
	0547070889
	Vũ Hà Thu
	CĐ ĐH KT12 K5
	GDTC2
	200.000đ
	

	14. 
	0647070260
	Dương Thị Nga
	CĐ ĐH KT3 K6
	GDTC1
	200.000đ
	

	15. 
	0647070234
	Đào Thị Tú
	CĐ ĐH KT3 K6
	GDTC1
	200.000đ
	

	16. 
	0547073602
	Nguyễn Thị Hiền
	CĐ ĐH KT43 K5
	GDTC2
	200.000đ
	Thiếu 30.000đ

	17. 
	0647090094
	Phạm Xuân thủy
	CĐ ĐH QTKD K6
	GDTC1
	200.000đ
	

	18. 
	0647090084
	Vũ thị Thu Thủy
	CĐ ĐH QTKD K6
	GDTC1
	200.000đ
	

	19. 
	0933070659
	Nguyễn Thị Hiền
	TC CĐ KT15 K9
	GDTC
	200.000đ
	

	20. 
	0446070401
	Nguyễn Thị Hồng Hương
	TC ĐH KT2-K4
	GDTC2
	200.000đ
	

	21. 
	0546070740
	Nguyễn Thị Phương
	TC ĐH KT7 K5
	GDTC1
	200.000đ
	

	22. 
	0546070762
	Phạm Kiều Trang
	TC ĐH KT7 K5
	GDTC1
	200.000đ
	

	23. 
	0546070753
	Lê Thị Thịnh
	TC ĐH KT7 K5
	GDTC2
	200.000đ
	

	Tổng
	
	



                          Tổng cộng: 5.400.000đ (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng)


Hà nội, ngày        tháng        năm 2013


Trưởng khoa/TT
Người lập


               Trần Xuân Kiên                                               Nguyễn Thị Thu Huyền



Hà nội, ngày        tháng        năm 2013



    Phòng Tài chính - kế toán
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